
Danh sách thí sinh dự thi HSK4+HSKK Trung cấp (trên máy tính) ngày 27/4/2024 

tại Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT 
Họ và tên Giới tính CCCD/HC Ngày sinh 

1 BUI NGUYEN THANH THAO Nữ 022306003825 2006-10-24 

2 CHU THE HAI Nam 022205000388 2005-10-09 

3 CHU THI HONG ANH Nữ 025306011658 2006-06-05 

4 DANG THI NGUYEN Nữ 024301012077 2001-08-18 

5 DINH THI HANG Nữ 001306059015 2006-06-18 

6 DINH THI THUY LINH Nữ 001304046310 2004-04-22 

7 DINH THI TINH Nữ 037300008309 2000-02-29 

8 DO QUYNH ANH Nữ 008306000213 2006-03-19 

9 DO THI THUY Nữ 034195014088 1995-06-12 

10 DOAN PHUONG HA Nữ 024305003159 2005-08-10 

11 DOAN THAO QUYEN Nữ K0394051 2005-04-22 

12 HA QUOC TUAN Nam 024205014557 2005-12-08 

13 HOANG MAI ANH Nữ 022306004003 2006-11-08 

14 HOANG MANH HUAN Nam 020204001287 2004-03-05 

15 HOANG THI HONG Nữ 024301000184 2001-11-10 

16 HOANG THI KHANH VY Nữ 024307007537 2007-01-20 

17 HOANG THI NGOC HOA Nữ 024307012835 2007-08-09 

18 LANH MANH KHOI Nam 020206001884 2006-07-22 

19 LE ANH TUAN Nam 022205005333 2005-06-14 

20 LE KHANH HUYEN Nữ 015306000238 2006-07-27 

21 LE NHAT LINH Nữ 001306007290 2006-08-02 

22 LE THANH VAN Nữ 022305002670 2005-07-27 

23 LE THI BICH HUAN Nữ 022193008894 1993-03-22 

24 LE THI LINH CHI Nữ 038306011531 2006-01-24 

25 LE VAN HANH Nam 030205005331 2005-03-06 

26 LUONG LE VI Nữ 020301005184 2001-06-14 

27 LUONG NGOC NAM Nam 031205013574 2005-09-23 

28 LUONG THI MAI Nữ 038194040613 1994-02-25 

29 LUONG THI THU THAO Nữ 022305001000 2005-12-16 

30 LUONG THU HIEN Nữ 020302007479 2002-03-21 

31 LY NGOC YEN NHI Nữ 020306008964 2006-07-21 

32 LY THI HIEN Nữ 006302003301 2002-08-06 

33 NGUY THI KHANH NGOC Nữ 024306011432 2006-08-03 

34 NGUYEN HA THANH Nữ 022306007621 2006-05-07 

35 NGUYEN HOANG ANH Nam 022205001803 2005-01-10 

36 NGUYEN HUNG ANH Nam 022203009113 2003-10-18 



37 NGUYEN HUYEN TRANG Nữ 034306001672 2006-07-20 

38 NGUYEN LAN ANH Nữ 026304010138 2004-07-30 

39 NGUYEN LINH GIANG Nữ 024308009046 2008-06-17 

40 NGUYEN NGOC CHUNG Nam 022205010831 2005-04-24 

41 NGUYEN NGOC MINH Nữ 019306001681 2006-09-17 

42 NGUYEN NHAT LINH Nữ 019301000658 2001-02-07 

43 NGUYEN PHUONG HA Nữ 036306010244 2006-10-07 

44 NGUYEN PHUONG NGOC Nữ 022307008050 2007-06-27 

45 NGUYEN THANH NAM Nam 022200006062 2000-12-24 

46 NGUYEN THI HOA Nữ 024302011867 2002-08-25 

47 NGUYEN THI HONG NHUNG Nữ 025303010394 2003-08-18 

48 NGUYEN THI HONG PHUONG Nữ 034300011710 2000-02-16 

49 NGUYEN THI HUE Nữ 038193035458 1993-06-16 

50 NGUYEN THI HUYEN Nữ 022197000159 1997-10-11 

51 NGUYEN THI LAN Nữ 019196007182 1996-02-26 

52 NGUYEN THI PHUONG THANH Nữ 025198004215 1989-05-22 

53 NGUYEN THI THU HUONG Nữ 019195011193 1995-09-12 

54 NGUYEN THU THANH Nữ 022305022963 2005-10-26 

55 NGUYEN TUAN ANH Nam 024206011496 2006-01-02 

56 PHAM HA MY Nữ 022306000091 2006-06-03 

57 PHAM THAO NGUYEN Nữ 024199002194 1999-11-25 

58 PHAM THI ANH Nữ 038306026992 2006-10-22 

59 PHAM THU HOAN Nữ 031196001897 1996-02-23 

60 PHI NGOC MINH PHUONG Nữ 019307008044 2007-12-12 

61 TAY THI PHUONG THAO Nữ 022306012267 2006-07-21 

62 TRAN MAI HUONG Nữ 001307046447 2007-11-12 

63 TRAN PHUONG ANH Nữ 031306003138 2006-07-30 

64 TRAN QUANG HUNG Nam 004201005803 2001-06-10 

65 TRAN THAO NGUYEN Nữ 001304033834 2004-05-16 

66 TRAN THI DIEU ANH Nữ 036306002788 2006-08-30 

67 TRAN THI HONG NGOC Nữ 031305000357 2005-06-11 

68 TRAN THU HA Nữ 001199027926 1999-08-05 

69 TRIEU THU NGUYET Nữ 020302004284 2002-04-20 

70 TRUONG THI HANG Nữ 040190034746 1990-11-09 

71 VU NGOC CHI Nữ 030306001711 2006-07-16 

72 VU THI LAN Nữ 038190005389 1990-06-14 
 


